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Hồ sơ Đơn vị sản xuất 

I. Thông tin chung 

Tỉnh: Hòa Bình Mã số:  

Tên đơn vị: Hợp tác xã 3T Nông sản Cao 

Phong 

Tên người đứng 

đầu đơn vị: 

Vũ Thị Lệ Thủy 

 

 

Địa chỉ:  
Số 91, khu 1, thị trấn Cao Phong, huyện Cao 

Phong, Hòa Bình 

Cell: 0368093519 Email: 3tfarm.vn@gmail.com 

Website: 3tfarm.vn 

Năm thành lập:  2018 

Số thành viên BQL/tổng số nông dân: 15 

Hình thức quản lý: Hợp tác xã 

 

II Sản xuất và liên kết thu mua phục vụ đầu vào chế biến 

1. Tổng diện tích canh tác cam/diện tích cam 

theo VietGAP 

   21ha/21ha 

2. Sản lượng cam ước tính hàng năm do HTX 

sản xuất  

350 tấn (cho 21 ha) 

3. Sản lượng cam ước tính hàng năm do HTX 

liên kết  

100 tấn 

4. Quy trình sản xuất áp dụng trong sản xuất 

cam: 

VietGAP 
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5. Các chủng loại cam được HTX sản xuất 

Tên chủng loại 

cam 

Thời gian thu 

hoạch 

Đặc điểm của sản phẩm  

Quýt Ôn Châu 

Tháng 9- tháng 10 Vỏ mỏng, mọng nước, tép vàng đậm, không hạt, vị 

chua ngọt đậm đà, mùi thơm đặc trưng, thường được 

khách hàng ưa chuộng để vắt nước uống. 

 

Cam Mát 
Tháng 10 – tháng 

11 

Quả tròn đều, chín có màu vàng sáng, mọng nước, vị 

ngọt thanh 

 

Cam Lòng 

Vàng 

Tháng 11 đến 

tháng 01 năm sau 

Khi chín màu vàng sáng, quả tròn đều, mọng nước, tép 

giòn, không hạt, vị ngọt đậm đà, hương thơm đặc 

trưng 

 

Cam Xã Đoài 
Tháng 12 đến đầu 

tháng 02 năm sau 

Khi chín có màu cam sậm, vỏ mỏng, túi tinh dầu rõ, 

tép vàng, mọng nước, vị ngọt đậm, thơm. 

 

Cam Canh 
Tháng 11 đến 

tháng 01 năm sau 

Quả hình cầu dẹt, vỏ mỏng, chín màu vàng đậm, múi 

mọng nước, ít xơ, vị ngọt thanh. 

 

Cam V2 Tháng 2 đến tháng 

5 

Quả to đều, vỏ mỏng, chín màu vàng sáng, mọng 

nước, không hạt, tép giòn, vị ngọt đậm, mùi thơm đặc 

trưng 

 

5. Thời gian cung ứng các chủng loại cam của HTX 

Loại sản 

phẩm 

 Thời gian cung ứng (tháng) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
T

9 
T10 T11 T12 

Sản 

phẩm 

tươi 

Quýt Ôn Châu         x x   

Cam Lòng Vàng x          x x 

Cam Xã Đoài x x          x 

Cam Canh x          x x 

Cam V2  x x x x        

 

 

Sản 

phẩm 

chế biến 

Trà Detox dưỡng 

nhan 

x x x x x x x x x x x x 

Trà cam thư giãn x x x x x x x x x x x x 

Mứt cam x x x x x x x x x x x x 

Mứt vỏ cam x x x x x x x x x x x x 

Bột cam nguyên 

chất 

x x x x x x x x x x x x 

Rượu cam x x x x x x x x x x x x 

6. Sản lượng dự kiến  

Tên sản phẩm Sản 

lượng 

(tấn) 

Thời gian cung ứng (tháng) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Quýt Ôn 

Châu 
15 

        x x   

Cam Lòng 

Vàng 
150 

x          x x 

Cam Xã Đoài 50 x x          x 

Cam Canh 100 x          x x 

Cam V2 100  x x x x        
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7. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: 

Từ khi thành lập năm 2018 đến nay, Hợp tác xã và các nông hộ thành viên luôn tuân thủ canh tác theo 

tiêu chuẩn VietGAP hướng hữu cơ. Quá trình canh tác được theo dõi bằng Nhật ký sản xuất điện tử 

Facefarm và công khai phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sử dụng. Chất lượng của quả cam được nâng cao, 

khách hàng tin tưởng và sản phẩm cam tươi của Hợp tác xã đã có được lượng khách hàng tốt, sản lượng 

tiêu thụ tăng lên hàng năm.  

Các nông hộ thành viên có kinh nghiệm trong sản xuất, chăm sóc cam, tích cực học hỏi kỹ thuật mới để 

áp dụng vào thực tế giúp nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Bộ sản phẩm chế biến từ cam được đưa ra thị trường năm 2022 có phản hồi tốt từ khách hàng, giúp nâng 

cao giá trị của quả cam và tiêu thụ được lượng cam loại 2 có chất lượng tốt nhưng hình thức không đạt 

chuẩn để bán tươi. 

Hợp tác xã có logo thương hiệu, tem nhãn, mã truy xuất nguồn gốc cho từng loại sản phẩm. 

 

III. Thu gom và tiêu thụ sản phẩm. 

Hợp tác xã thu gom sản phẩm tươi từ các nông hộ thành viên, sản phẩm được cắt mới hàng ngày đảm 

bảo độ tươi.  

Sau khi cắt, sản phẩm được sơ chế bằng máy sục rửa Ozone, phân loại và giao cho khách hàng. 

Những quả bị loại có chất lượng tốt sẽ được chế biến thành các sản phẩm chế biến. 

 

IV. Công tác giám sát chất lượng 

Hợp tác xã có nhóm giám sát nội bộ làm công tác thường xuyên giám sát quy trình sản xuất, chăm sóc 

cam của các nông hộ.  

Định kỳ, Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hòa Bình đều tiến hành kiểm tra các 

thực hành sản xuất an toàn, lấy mẫu và kiểm tra dư lượng thuốc BVTV trước khi xuất bán. Các sản phẩm 

qua phân tích đều đạt độ an toàn.  

Ngoài ra, Hợp tác xã luôn đón tiếp khách đến thăm quan, kiểm tra trực tiếp khâu sản xuất tại vườn.  

 

V. Triển vọng của đơn vị/định hướng phát triển tiêu thụ 

Sản lượng cam tươi trong nước bán ra thị trường hiện nay rất lớn, tuy nhiên, có rất ít đơn vị sản xuất, 

kinh doanh công khai quá trình sản xuất, sơ chế sản phẩm. Vì thế, các sản phẩm của Hợp tác xã rất được 

khách hàng tin tưởng về độ an toàn từ khâu sản xuất đến thu hoạch, đóng gói. 

Các sản phẩm chế biến từ cam được đánh giá hợp thị hiếu, nhu cầu của thị trường. Đáp ứng tiêu chí 

ngon, sạch, dinh dưỡng thuần tự nhiên của khách hàng hiện nay. Sản xuất sản phẩm chế biến vừa giúp 

tiêu thụ lượng cam hình thức xấu vừa giúp tạo việc làm cho người dân tại địa phương. 



5 

 

Trong thời gian tới, Hợp tác xã đặt mục tiêu như sau: 

 - Hợp tác với các nhà phân phối, chuỗi cửa hàng, siêu thị để sản phẩm tươi và sản phẩm chế biến được 

tiêu thụ rộng rãi hơn trên thị trường. 

- Hợp tác với các đối tác chế biến sản phẩm từ cam để nâng cao giá trị quả cam tươi. 

- Hợp tác với các đối tác để xuất khẩu cam tươi ra thị trường thế giới. 
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Danh sách các tài liệu đính kèm 

 

1. Chứng nhận đăng kí kinh doanh của HTX 

2. Danh sách thành viên BQL HTX  

3. Danh sách các hộ nông dân và diện tích canh tác 

4. Các chứng nhận, chứng chỉ 

5.  Một số hình ảnh của HTX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh 
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2 .Danh sách thành viên BQL HTX  

Vị trí Tên Giới tính Số điện thoại Email 

Giám đốc Vũ Thị Lệ 

Thủy 

Nữ 0368093519  

Quản lý sản 

xuất 

Đỗ Ngọc Hà Nam   

Quản lý hậu 

cần 

Đặng Xuân 

Giáp 

Nam   

Quản lý bán 

hàng 

Nguyễn Thị 

Hòa 

Nữ   

Giám sát nội 

bộ 

Đặng Thị Mai Nữ   

Kế toán 

HTX 

Triệu Thị Ngân Nữ 0369781512  

MÔ HÌNH SẢN XUẤT CHO BÁN HÀNG TẬP TRUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chịu trách nhiệm chung 

Bà: Vũ Thị Lệ Thủy 

Quản lý sản xuất 

Ông: Đỗ Ngọc Hà 

Quản lý hậu cần 

Ông: Đặng Xuân Gíap 

Quản lý bán hàng 

Bà: Nguyễn Thị Hòa 

Nhóm 1 

Bà: Ngô Thị Huệ 

Nhóm 2 

Ông: Vũ Xuân Thương 

Nhóm 3 

Bà: Vũ Thị Mai 
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3. Danh sách các hộ nông dân và diện tích canh tác 

STT Tên hộ thành viên Địa chỉ sản xuất Diện tích (ha) 

1 Đặng Xuân Giáp Xã Tây Phong, huyện Cao Phong, 

tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

0.6 

2 Ngô Thị Huệ Xã Nam Phong, huyện Cao Phong, 

tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

2.0 

3 Đặng Thị Mai Xã Thu Phong, huyện Cao Phong, 

tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

2.0 

4 Vũ Xuân Thương Xã Thu Phong, huyện Cao Phong, 

tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

1.7 

5 Nguyễn Thị Hòa Thị trấn Cao Phong, huyện Cao 

Phong, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

1.0 

6 Đỗ Đức Hiển Xã Thu Phong, huyện Cao Phong, 

tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

0.6 

7 Nguyễn Văn Thái Xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, 

tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

2.0 

8 Doãn Trung Trượng Thị trấn Cao Phong, huyện Cao 

Phong, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

2.0 

9 Đỗ Ngọc Hà Xã Tây Phong, huyện Cao Phong, 

tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

2.0 

10 Vũ Thị Mai Xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, 

tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

2.0 

11 Đỗ Văn Kiên Xã Thu Phong, huyện Cao Phong, 3.0 
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tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

12 Bùi Văn Anh Xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, 

tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

2.0 

 TỔNG CỘNG  20.9 
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4.Các chứng nhận, chứng chỉ 

4.1. Chứng nhận VietGAP   
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3.1 Giấy chứng nhận OCOP 
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3.2 Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu 
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4. Một số hình ảnh sản xuất và tiêu thụ của HTX 3T nông sản Cao Phong 
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